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 DANH SÁCH
KIỆN TOÀN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG GIAI ĐOẠN 2021-2026
 (Kèm theo Quyết định số:  1337  /QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2024 

của Uỷ ban nhân dân huyện Điện Biên Đông)

1. Trường Mầm non Pá Vạt.
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Chức danh

	1 
	Bùi Thị Huyền
	Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng
	Chủ tịch Hội đồng

	2 
	Đinh Thị Hoàng
	Tổ trưởng chuyên môn
	Thư ký Hội đồng

	3 
	Trần Thị Xuân
	Phó Hiệu trưởng
	Thành viên

	4 
	Mùi Thị Nga
	Phó Hiệu trưởng - Chủ tịch Công đoàn
	Thành viên

	5 
	Cà Thị Diện 
	Tổ trưởng chuyên môn
	Thành viên

	6 
	Lò Thị Lan 
	Tổ trưởng chuyên môn
	Thành viên

	7 
	Lò Văn Tiện 
	Tổ trưởng Tổ Văn phòng
	Thành viên

	8 
	Lò Thị Hưởng
	Bí thư Đoàn Thanh niên
	Thành viên

	9 
	Cà Thị Dung 
	Tổ phó chuyên môn
	Thành viên

	10 
	Lò Văn Khánh
	Phó chủ tịch UBND xã
	Thành viên

	11 
	
	Trưởng ban đại diện cha mẹ trẻ
	Thành viên


2. Trường Mầm non Luân Giói.
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Chức danh

	1 
	Dương Thị Hạnh
	Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng
	Chủ tịch Hội đồng

	2 
	Lò Thị Diện 
	Tổ trưởng chuyên môn
	Thư ký Hội đồng

	3 
	Trần Thị Lanh 
	Phó Hiệu trưởng
	Thành viên

	4 
	Quàng Thị Hương 
	Phó Hiệu trưởng 
	Thành viên

	5 
	Lò Thị Hạnh 
	Chủ tịch Công đoàn
	Thành viên

	6 
	Lò Thị Chỉnh 
	Bí thư Đoàn Thanh niên
	Thành viên

	7 
	Vì Thị Khoa 
	Tổ trưởng chuyên môn
	Thành viên

	8 
	Lò Thị Trưởng 
	Tổ trưởng chuyên môn
	Thành viên

	9 
	Lò Văn Mấng
	Tổ trưởng Tổ Văn phòng
	Thành viên

	10 
	Lò Văn Dọn 
	Phó chủ tịch UBND xã
	Thành viên

	11 
	
	Trưởng ban đại diện cha mẹ trẻ
	Thành viên


3. Trường Mầm non Na Phát. 
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Chức danh

	1 
	Nguyễn Thanh Tú
	Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng
	Chủ tịch Hội đồng

	2 
	Cà Thị Diên
	Tổ trưởng chuyên môn
	Thư ký Hội đồng

	3 
	Dương Thanh Thắm
	Phó Hiệu trưởng
	Thành viên

	4 
	Mai Thị Thu Huyền
	Phó Hiệu trưởng 
	Thành viên

	5 
	Lầu Thị Mày
	Chủ tịch Công đoàn
	Thành viên

	6 
	Lò Thị Hồng
	Tổ trưởng chuyên môn
	Thành viên

	7 
	Quàng Thị Dâm 
	Bí thư Đoàn Thanh niên
	Thành viên

	8 
	Lò Văn Pánh 
	Phó chủ tịch UBND xã
	Thành viên

	9 
	
	Trưởng ban đại diện cha mẹ trẻ
	Thành viên


4. Trường Mầm non Phì Nhừ. 
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Chức danh

	1
	Lê Thị Thương
	Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng
	Chủ tịch Hội đồng

	2
	Lò Thị Thu 
	Tổ trưởng chuyên môn
	Thư ký Hội đồng

	3
	Vương Thị Thiệu 
	Phó Hiệu trưởng
	Thành viên

	4
	Cà Thị Nga 
	Chủ tịch Công đoàn
	Thành viên

	5
	Vũ Thị Hà 
	Tổ trưởng chuyên môn
	Thành viên

	6
	Ngô Thị Ánh Hồng 
	Bí thư Đoàn Thanh niên
	Thành viên

	7
	Hoàng Thị Nga 
	Tổ trưởng tổ Văn phòng
	Thành viên

	8
	Phan Đắc Sơn 
	Phó chủ tịch UBND xã
	Thành viên

	9
	
	Trưởng ban đại diện cha mẹ trẻ
	Thành viên


5. Trường Mầm non Hoa Ban.
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Chức danh

	1 
	Nguyễn Thị Yến
	Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng
	Chủ tịch Hội đồng

	2 
	Lường Thị Hồng
	Bí thư Đoàn Thanh niên
	Thư ký Hội đồng

	3 
	Tòng Thị Mai 
	Tổ trưởng chuyên môn
	Thành viên

	4 
	Lò Thị Thảo 
	Chủ tịch Công đoàn
	Thành viên

	5 
	Sùng Thị Sếnh 
	Tổ trưởng chuyên môn
	Thành viên

	6 
	Tô Thị Diên 
	Tổ trưởng chuyên môn
	Thành viên

	7 
	Lò Thị Thanh 
	Tổ phó chuyên môn 
	Thành viên

	8 
	Giàng Thị Lầu 
	Phó chủ tịch UBND xã
	Thành viên

	9 
	
	Trưởng ban đại diện cha mẹ trẻ
	Thành viên


6. Trường Mầm non Pú Hồng.
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Chức danh

	1 
	Trương Thị Liên 
	Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng
	Chủ tịch HĐ

	2 
	Ngô Thị Hiên 
	Tổ phó chuyên môn
	Thư ký Hội đồng

	3 
	Nguyễn Thị Hiền 
	Phó Hiệu trưởng
	Thành viên

	4 
	Lò Thị Trâm 
	Phó Hiệu trưởng - Chủ tịch Công đoàn
	Thành viên

	5 
	Vũ Thị Phương
	Tổ trưởng chuyên môn
	Thành viên

	6 
	Tòng Thị Cúc 
	Tổ trưởng chuyên môn
	Thành viên

	7 
	Nguyễn Thị Lý 
	Tổ trưởng chuyên môn
	Thành viên

	8 
	Lường Thị Xuân 
	Tổ trưởng chuyên môn
	Thành viên

	9 
	Trần Đức Tú
	Bí thư Đoàn Thanh niên
	Thành viên

	10 
	Mùa A Nếnh 
	Phó chủ tịch UBND xã
	Thành viên

	11 
	
	Trưởng ban đại diện cha mẹ trẻ
	Thành viên


7. Trường Mầm non Sa Dung.
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Chức danh

	1 
	Quàng Thị Hoan 
	Phó Hiệu trưởng
	Chủ tịch HĐ

	2 
	Lò Thị Lan 
	Tổ trưởng chuyên môn
	Thư ký Hội đồng

	3 
	Lường Thị Thảo 
	Chủ tịch Công đoàn
	Thành viên

	4 
	Lò Thị Hồng 
	Tổ trưởng chuyên môn
	Thành viên

	5 
	Lò Thị Ngọc Quên 
	Tổ phó chuyên môn
	Thành viên

	6 
	Quàng Thị Trinh 
	Bí thư Đoàn thanh Niên
	Thành viên

	7 
	Lò Thị Mai 
	Tổ trưởng chuyên môn
	Thành viên

	8 
	Vừ Thị Hà 
	Phó chủ tịch UBND xã
	Thành viên

	9 
	
	Trưởng ban đại diện cha mẹ trẻ
	Thành viên


8. Trường Mầm non Thị Trấn.
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Chức danh

	1 
	Nguyễn Thị Kim Nguyên 
	Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng
	Chủ tịch HĐ

	2 
	Nguyễn Thị Liễu
	Tổ phó chuyên môn
	Thư ký Hội đồng

	3 
	Nguyễn Thị Kim Dung 
	Phó Hiệu trưởng
	Thành viên

	4 
	Phạm Thị Bích Hạnh 
	Phó Hiệu trưởng
	Thành viên

	5 
	Lường Thị Dương 
	Chủ tịch Công đoàn
	Thành viên

	6 
	Lò Thị Tuyết 
	Bí thư Đoàn thanh Niên
	Thành viên

	7 
	Mai Thị Ngoan 
	Tổ trưởng chuyên môn
	Thành viên

	8 
	Lường Thị Binh 
	Tổ trưởng chuyên môn
	Thành viên

	9 
	Trần Thị Xuân 
	Tổ trưởng chuyên môn
	Thành viên

	10 
	Lò Thị Diễn Hằng 
	Phó chủ tịch Công đoàn
	Thành viên

	11 
	Thào Thị Dợ 
	Tổ trưởng tổ Văn phòng
	Thành viên

	12 
	Cà Mạnh Hải 
	Phó chủ tịch UBND Thị trấn
	Thành viên

	13 
	
	Trưởng ban đại diện cha mẹ trẻ
	Thành viên


9. Trường Mầm non Suối Lư.
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Chức danh

	1 
	Trần Thị Quý 
	Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng
	Chủ tịch HĐ

	2 
	Lò Thị Hồng Duyên 
	Tổ trưởng chuyên môn
	Thư ký Hội đồng

	3 
	Nguyễn Thị Hồng Hạnh 
	Phó Hiệu trưởng
	Thành viên

	4 
	Nguyễn Thị Hồng 
	Phó Hiệu trưởng
	Thành viên

	5 
	Nguyễn Thị Phượng 
	Tổ trưởng chuyên môn
	Thành viên

	6 
	Nguyễn Thị Chung 
	Tổ trưởng chuyên môn
	Thành viên

	7 
	Sùng Thị Phinh 
	Bí thư Đoàn thanh Niên
	Thành viên

	8 
	Lò Thị Mai 
	Tổ trưởng tổ Văn phòng
	Thành viên

	9 
	Lò Thị Diễn Hằng 
	Phó chủ tịch Công đoàn
	Thành viên

	10 
	Phan Đắc Sơn 
	Phó chủ tịch UBND xã
	Thành viên

	11 
	
	Trưởng ban đại diện cha mẹ trẻ
	Thành viên


10. Trường Mầm non Háng Trợ. 
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Chức danh

	1 
	Hoàng Thị Hồng 
	Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng
	Chủ tịch HĐ

	2 
	Lò Thị Thắm 
	Tổ trưởng chuyên môn
	Thư ký Hội đồng

	3 
	Vũ Thị Nga 
	Phó Hiệu trưởng
	Thành viên

	4 
	Phạm Thị Thanh Xuân 
	Phó Hiệu trưởng - Chủ tịch Công đoàn
	Thành viên

	5 
	Quàng Thị Hạnh 
	Bí thư Đoàn thanh Niên
	Thành viên

	6 
	Nguyễn Thị Như Oanh 
	Tổ trưởng chuyên môn
	Thành viên

	7 
	Hoàng Thị Hường
	Tổ phó chuyên môn
	Thành viên

	8 
	Nguyễn Thị Hiên 
	Tổ trưởng chuyên môn
	Thành viên

	9 
	Lò Thị Hoa 
	Tổ trưởng tổ Văn phòng
	Thành viên


	10 
	Lầu A Của 
	Phó chủ tịch UBND xã
	Thành viên

	11 
	
	Trưởng ban đại diện cha mẹ trẻ
	Thành viên


11. Trường Mầm non Ban Mai.

	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Chức danh

	1 
	Lục Thị Minh Hiền 
	Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng
	Chủ tịch HĐ

	2 
	Lò Thị Thu 
	Tổ phó chuyên môn
	Thư ký Hội đồng

	3 
	Tòng Thị Soa 
	Phó Hiệu trưởng
	Thành viên

	4 
	Lầu Thị Mỷ 
	Phó Hiệu trưởng
	Thành viên

	5 
	Lò Thị Nga 
	Bí thư Đoàn thanh Niên
	Thành viên

	6 
	Vũ Thị Hương 
	Chủ tịch Công đoàn
	Thành viên

	7 
	Lường Thị Hiền 
	Tổ trưởng chuyên môn
	Thành viên

	8 
	Cà Thị Nhươi 
	Tổ trưởng chuyên môn
	Thành viên

	9 
	Lò Thu Xuân 
	Tổ trưởng chuyên môn
	Thành viên

	10 
	Quàng Thị Xuân 
	Tổ phó chuyên môn
	Thành viên

	11 
	Lầu Thị Chử 
	Tổ trưởng tổ Văn phòng
	Thành viên

	12 
	Vừ Thị Hà 
	Phó chủ tịch UBND xã
	Thành viên

	13 
	
	Trưởng ban đại diện cha mẹ trẻ
	Thành viên


12. Trường Mầm non Chiềng Sơ.

	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Chức danh

	1 
	Lê Thanh Nga 
	Bí Thư Chi bộ - Hiệu trưởng
	Chủ tịch HĐ

	2 
	Lò Thị Định 
	Tổ trưởng chuyên môn
	Thư ký Hội đồng

	3 
	Lò Thị Kiên 
	Phó Hiệu trưởng
	Thành viên

	4 
	Đinh Thị Thu 
	Chủ tịch Công đoàn
	Thành viên

	5 
	Lò Thị Xôm 
	Tổ phó chuyên môn
	Thành viên

	6 
	Bạc Thị Phước 
	Tổ trưởng chuyên môn
	Thành viên

	7 
	Lò Thị Duyên 
	Bí thư Đoàn thanh Niên
	Thành viên

	8 
	Lò Văn Thuận 
	Phó chủ tịch UBND xã
	Thành viên

	9 
	
	Trưởng ban đại diện cha mẹ trẻ
	Thành viên


13. Trường Mầm non Sư Lư. 
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Chức danh

	1 
	Lò Thị Linh 
	Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng
	Chủ tịch HĐ

	2 
	Lò Thị Thương 
	Tổ phó chuyên môn
	Thư ký Hội đồng

	3 
	Nguyễn Thị Hằng 
	Phó Hiệu trưởng
	Thành viên

	4 
	Lò Thị Hoa 
	Chủ tịch Công đoàn
	Thành viên

	5 
	Quàng Thị Binh 
	Tổ trưởng chuyên môn
	Thành viên

	6 
	Lò Thị Phương Thư 
	Tổ trưởng CM - Bí thư Đoàn thanh Niên
	Thành viên

	7 
	Ly A Hạ 
	Tổ trưởng tổ Văn phòng
	Thành viên

	8 
	Lò Văn Pánh 
	Phó chủ tịch UBND xã
	Thành viên

	9 
	
	Trưởng ban đại diện cha mẹ trẻ
	Thành viên


14. Trường Mầm non Nong U.
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Chức danh

	1 
	Lò Thị Lan 
	Bí Thư Chi bộ - Hiệu trưởng
	Chủ tịch HĐ

	2 
	Bùi Thị Nhâm 
	Bí thư Đoàn thanh Niên
	Thư ký Hội đồng

	3 
	Đinh Thị Oanh
	Phó Hiệu trưởng - Chủ tịch Công đoàn
	Thành viên

	4 
	Đặng Thị Điểm 
	Phó Hiệu trưởng
	Thành viên

	5 
	Sùng Thị Nhung 
	Tổ trưởng chuyên môn
	Thành viên

	6 
	Lò Thị Liên 
	Tổ trưởng chuyên môn
	Thành viên

	7 
	Trần Thị Duyên 
	Tổ trưởng chuyên môn
	Thành viên

	8 
	Vừ A Chớ 
	Phó chủ tịch UBND xã
	Thành viên

	9 
	
	Trưởng ban đại diện cha mẹ trẻ
	Thành viên


15. Trường PTDTBT-TH Keo Lôm. 
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Chức danh

	1 
	Bà Phạm Thị Liền 
	Bí Thư Chi bộ - Hiệu trưởng
	Chủ tịch HĐ

	2 
	Vũ Xuân Định 
	Phó Hiệu trưởng
	Phó chủ tịch HĐ

	3 
	Bùi Thị Thắm 
	Tổ trưởng chuyên môn
	Thư ký Hội đồng

	4 
	Lò Thị Bình 
	Phó Hiệu trưởng
	Thành viên

	5 
	Đỗ Ngọc Thụ 
	Chủ tịch Công đoàn
	Thành viên

	6 
	Nguyễn Văn Hoài 
	Bí thư Đoàn thanh Niên
	Thành viên

	7 
	Nguyễn Thị Hằng 
	Tổ trưởng chuyên môn
	Thành viên

	8 
	Hà Thị Thương 
	Tổ trưởng chuyên môn
	Thành viên

	9 
	Hoàng Hồng Hà 
	Tổ trưởng chuyên môn
	Thành viên

	10 
	Vàng Thị Dùa 
	Phó chủ tịch UBND xã
	Thành viên

	11 
	
	Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh
	Thành viên


16. Trường PTDTBT-TH Nong U.

	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Chức danh

	1 
	Lê Văn Ngoan
	Bí Thư Chi bộ - Hiệu trưởng
	Chủ tịch HĐ

	2 
	Nguyễn Ngọc Phúc
	Phó Hiệu trưởng
	Phó chủ tịch HĐ

	3 
	Lường Thị Thính 
	Tổ trưởng chuyên môn
	Thư ký Hội đồng

	4 
	Trần Thị Nhạn 
	Phó Hiệu trưởng
	Thành viên

	5 
	Chu Văn Luyện 
	Chủ tịch Công đoàn
	Thành viên

	6 
	Nguyễn Thị Hoà 
	Bí thư Đoàn thanh Niên
	Thành viên

	7 
	Trần Thị Hồng 
	Tổ trưởng chuyên môn
	Thành viên

	8 
	Vũ Thị Hiền 
	Tổ trưởng chuyên môn
	Thành viên

	9 
	Nguyễn Thị Thanh Huyền 
	Tổ trưởng tổ Văn phòng
	Thành viên

	10 
	Vừ A Chớ 
	Phó chủ tịch UBND xã
	Thành viên

	11 
	
	Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh
	Thành viên


17. Trường PTDTBT-TH Luân Giói. 
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Chức danh


	1 
	Trương Thị Tuyết 
	Bí Thư Chi bộ - Hiệu trưởng
	Chủ tịch HĐ

	2 
	Nguyễn Thị Thu Thuỷ 
	Phó Hiệu trưởng
	Phó Chủ tịch HĐ

	3 
	Đinh Thị Oanh 
	Tổ trưởng chuyên môn
	Thư ký Hội đồng

	4 
	Lò Văn Xuấn 
	Phó Hiệu trưởng
	Thành viên

	5 
	Vũ Thị Lan 
	Tổ trưởng chuyên môn
	Thành viên

	6 
	Lò Thị Hiền 
	Tổ trưởng chuyên môn
	Thành viên

	7 
	Lò Thị An 
	Tổ trưởng chuyên môn
	Thành viên

	8 
	Nguyễn Văn Hạnh 
	Chủ tịch Công đoàn
	Thành viên

	9 
	Thào Thị Chở 
	Bí thư Đoàn thanh Niên
	Thành viên

	10 
	Lò Văn Dọn 
	Phó chủ tịch UBND xã
	Thành viên

	11 
	
	Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh
	Thành viên


18. Trường PTDTBT-TH Pu Nhi.

	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Chức danh

	1 
	Nguyễn Thế Quyền
	Bí Thư Chi bộ - Hiệu trưởng
	Chủ tịch HĐ

	2 
	Đoàn Minh Cường 
	Phó Hiệu trưởng
	Phó Chủ tịch HĐ

	3 
	Doãn Thị Nga 
	Tổng phụ trách Đội
	Thư ký Hội đồng

	4 
	Trần Thị Kim Quy 
	Phó Hiệu trưởng
	Thành viên

	5 
	Lò Văn Chung 
	Bí thư Đoàn thanh Niên
	Thành viên

	6 
	Phạm Thị Vân 
	Tổ trưởng chuyên môn
	Thành viên

	7 
	Tòng Thị Mai 
	Tổ trưởng chuyên môn
	Thành viên

	8 
	Lò Thị Thanh 
	Tổ trưởng chuyên môn
	Thành viên

	9 
	Sùng A Nhan 
	Chủ tịch Công đoàn
	Thành viên

	10 
	Lầu A Của 
	Phó chủ tịch UBND xã
	Thành viên

	11 
	
	Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh
	Thành viên


19. Trường PTDTBT-TH Mường Luân.
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Chức danh

	1 
	Đinh Quang Vinh 
	Bí Thư Chi bộ - Hiệu trưởng
	Chủ tịch HĐ

	2 
	Nguyễn Ngọc Yêm 
	Phó Hiệu trưởng
	Phó Chủ tịch HĐ

	3 
	Lương Thị Thuỷ 
	Tổ trưởng chuyên môn
	Thư ký Hội đồng

	4 
	Đào Đăng Định 
	Chủ tịch Công đoàn
	Thành viên

	5 
	Đoàn Văn Tân 
	Bí thư Đoàn thanh Niên
	Thành viên

	6 
	Nguyễn Thị Chung 
	Tổ trưởng chuyên môn
	Thành viên

	7 
	Lò Văn Viên 
	Tổng phụ trách Đội
	Thành viên

	8 
	Lò Văn Khánh 
	Phó chủ tịch UBND xã
	Thành viên

	9 
	
	Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh
	Thành viên


20. Trường PTDTBT-TH Quang Trung.
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Chức danh

	1 
	Đinh Văn Liễu 
	Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng
	Chủ tịch HĐ

	2 
	Nguyễn Quang Tưởng 
	Phó Hiệu trưởng
	Phó Chủ tịch HĐ

	3 
	Vũ Văn Phẩm 
	Tổ trưởng chuyên môn
	Thư ký Hội đồng

	4 
	Vũ Văn Vị 
	Phó Hiệu trưởng
	Thành viên

	5 
	Sùng A Lành 
	Chủ tịch Công đoàn
	Thành viên

	6 
	Lò Thị Tin 
	Tổ trưởng chuyên môn
	Thành viên

	7 
	Lường Thị Tươi 
	Tổ trưởng chuyên môn
	Thành viên

	8 
	Quàng Văn Nhân 
	Tổ trưởng chuyên môn
	Thành viên

	9 
	Hù A Kháng 
	Bí thư Đoàn thanh Niên
	Thành viên

	10 
	Vừ Thị Hà 
	Phó chủ tịch UBND xã
	Thành viên

	11 
	
	Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh
	Thành viên


21. Trường PTDTBT-TH Xam Măn. 
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Chức danh

	1 
	Hoàng Ngọc Chìu
	Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng
	Chủ tịch HĐ

	2 
	Đỗ Văn Bộ 
	Phó Hiệu trưởng
	Phó Chủ tịch HĐ

	3 
	Nguyễn xuân Đình 
	Chủ tịch Công đoàn
	Thư ký Hội đồng

	4 
	Đinh Quang Sáng 
	Phó Hiệu trưởng
	Thành viên

	5 
	Nguyễn Thị Huệ 
	Tổ trưởng chuyên môn
	Thành viên

	6 
	Lương Văn Bình 
	Bí thư Đoàn thanh Niên
	Thành viên

	7 
	Tao Thị Ngọc 
	Tổ trưởng chuyên môn
	Thành viên

	8 
	Vũ Hồng Nguyên 
	Tổ trưởng chuyên môn
	Thành viên

	9 
	Trần Thu Hà 
	Tổ trưởng tổ Văn phòng
	Thành viên

	10 
	Vàng Thị Dùa 
	Phó chủ tịch UBND xã
	Thành viên

	11 
	
	Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh
	Thành viên


22. Trường PTDTBT-TH Nậm Ngám.
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Chức danh

	1 
	Nguyễn Đức Long 
	Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng
	Chủ tịch HĐ

	2 
	Lò Văn Nam 
	Phó Hiệu trưởng
	Phó Chủ tịch HĐ

	3 
	Trần Ngọc Tuấn 
	Bí thư đoàn thanh Niên
	Thư ký Hội đồng

	4 
	Lò Thị Mai 
	Phó Hiệu trưởng
	Thành viên

	5 
	Quàng Văn Phượng 
	Chủ tịch Công đoàn
	Thành viên

	6 
	Hoàng Thị Hoài 
	Tổ trưởng chuyên môn
	Thành viên

	7 
	Hoàng Thị Hoa 
	Tổ trưởng chuyên môn
	Thành viên

	8 
	Lò Thị Hoàn 
	Tổng phụ trách Đội
	Thành viên

	9 
	Đỗ Thị Minh 
	Tổ trưởng tổ Văn phòng
	Thành viên

	10 
	Lầu A Của 
	Phó chủ tịch UBND xã
	Thành viên

	11 
	
	Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh
	Thành viên


23. Trường PTDTBT-TH Chiềng Sơ.

	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Chức danh

	1 
	Nguyễn Tuấn Anh 
	Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng
	Chủ tịch HĐ

	2 
	Lò Văn Thịn 
	Phó Hiệu trưởng
	Phó Chủ tịch HĐ

	3 
	Lò Văn Xuấn 
	Tổ trưởng chuyên môn
	Thư ký Hội đồng

	4 
	Lù Thị Dương 
	Tổ trưởng chuyên môn
	Thành viên

	5 
	Lò Văn Hùng 
	Tổ trưởng chuyên môn
	Thành viên

	6 
	Lò Văn Din 
	Bí thư Đoàn thanh Niên
	Thành viên

	7 
	Lò Văn Liên 
	Chủ tịch Công đoàn
	Thành viên

	8 
	Lò Văn Quyển 
	Tổng phụ trách Đội
	Thành viên

	9 
	Nông Thị Phương Mai 
	Tổ trưởng tổ Văn phòng
	Thành viên

	10 
	Lường Văn Thái 
	Phó chủ tịch UBND xã
	Thành viên

	11 
	
	Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh
	Thành viên


24. Trường PTDTBT-TH Tìa Dình. 
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Chức danh

	1 
	Lò Văn Bình 
	Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng
	Chủ tịch HĐ

	2 
	Bạc Cầm Phúc 
	Phó Hiệu trưởng
	Phó Chủ tịch HĐ

	3 
	Vàng A Dà 
	Tổ trưởng chuyên môn
	Thư ký Hội đồng

	4 
	Cháng A Giống 
	Phó Hiệu trưởng
	Thành viên

	5 
	Lò Văn Linh 
	Tổ trưởng chuyên môn
	Thành viên

	6 
	Lò Văn Hiệp 
	Bí thư Đoàn thanh Niên
	Thành viên

	7 
	Hoàng Thị Minh Trang 
	Tổ trưởng chuyên môn
	Thành viên

	8 
	Hà Xuân Thuỷ 
	Chủ tịch Công đoàn
	Thành viên

	9 
	Khiếu Văn Tân 
	Tổ trưởng tổ Văn phòng
	Thành viên

	10 
	Cứ A Lếnh 
	Phó chủ tịch UBND xã
	Thành viên

	11 
	
	Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh
	Thành viên


25. Trường PTDTBT-TH Phì Nhừ.
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Chức danh

	1 
	Ngô Văn Vinh 
	Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng
	Chủ tịch HĐ

	2 
	Vũ Quý Hạnh 
	Phó Hiệu trưởng
	Phó Chủ tịch HĐ

	3 
	Khuất Văn Tuyến 
	Chủ tịch Công đoàn
	Thư ký Hội đồng

	4 
	Đỗ Thị Quyên 
	Phó Hiệu trưởng
	Thành viên

	5 
	Bùi Thị Thuý 
	Tổ trưởng chuyên môn
	Thành viên

	6 
	Đặng Thị Huế 
	Tổ trưởng chuyên môn
	Thành viên

	7 
	Trần Thị Hải 
	Tổng phụ trách Đội
	Thành viên

	8 
	Vì Văn Hưởng 
	Tổ trưởng chuyên môn
	Thành viên

	9 
	Quàng Thị Tuyết 
	Bí thư Đoàn thanh Niên
	Thành viên

	10 
	Phan Đắc Sơn 
	Phó chủ tịch UBND xã
	Thành viên

	11 
	
	Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh
	Thành viên


26. Trường TH Thị Trấn.
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Chức danh

	1 
	Nguyễn Thị Minh Khánh 
	Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng
	Chủ tịch HĐ

	2 
	Nguyễn Thị Hảo 
	Phó hiệu trưởng
	Phó Chủ tịch HĐ

	3 
	Phạm Thị Huyền 
	Tổ trưởng chuyên môn
	Thư ký Hội đồng

	4 
	Nguyễn Thị Hải Yến 
	Phó Hiệu trưởng
	Thành viên

	5 
	Lê Thị Lệ 
	Chủ tịch Công đoàn
	Thành viên

	6 
	Tòng Văn Đức 
	Bí thư Đoàn thanh Niên
	Thành viên

	7 
	Nguyễn Thị Thanh Huyền 
	Tổng phụ trách Đội
	Thành viên

	8 
	Lê Thị Phượng 
	Tổ trưởng chuyên môn
	Thành viên

	9 
	Bùi Thị Loan 
	Tổ trưởng chuyên môn
	Thành viên

	10 
	Cà Mạnh Hải 
	Phó chủ tịch UBND Thị Trấn
	Thành viên

	11 
	
	Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh
	Thành viên


27. Trường PTDTBT-TH Phình Giàng.
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Chức danh

	1 
	Cầm Văn Dũng 
	Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng
	Chủ tịch HĐ

	2 
	Hoàng Thị Biên 
	Phó Hiệu trưởng
	Phó Chủ tịch HĐ

	3 
	Nguyễn Thị Thu Huyền 
	Tổ trưởng chuyên môn
	Thư ký Hội đồng

	4 
	Nguyễn Ngọc Minh 
	Phó Hiệu trưởng
	Thành viên

	5 
	Vì Văn Đích 
	Chủ tịch Công đoàn
	Thành viên

	6 
	Lường Thị Binh 
	Tổng phụ trách Đội
	Thành viên

	7 
	Tòng Thị Mai Linh 
	Tổ trưởng chuyên môn
	Thành viên

	8 
	Lường Văn Đoan 
	Tổ trưởng chuyên môn
	Thành viên

	9 
	Tổng Văn Ngọc 
	Bí thư Đoàn thanh Niên
	Thành viên

	10 
	Cháng Phỏng Thái 
	Phó chủ tịch UBND xã
	Thành viên

	11 
	
	Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh
	Thành viên


28. Trường PTDTBT-THCS Phì Nhừ. 
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Chức danh

	1 
	Quàng Thị Niên 
	Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng
	Chủ tịch HĐ

	2 
	Nguyễn Thị Hà Xuyên 
	Tổ phó tổ KHTN
	Thư ký Hội đồng

	3 
	Kiều Việt Hưng 
	Phó Hiệu trưởng
	Thành viên

	4 
	Nguyễn Thị Thanh Nga 
	Phó Hiệu trưởng
	Thành viên

	5 
	Trần Thọ 
	Chủ tịch Công đoàn
	Thành viên

	6 
	Trần Thị Thu Hợi 
	Tổ trưởng tổ KHXH
	Thành viên

	7 
	Mùa A Vành 
	Bí thư Đoàn thanh Niên
	Thành viên

	8 
	Lường Văn Hà 
	Tổ trưởng tổ KHTN
	Thành viên

	9 
	Phan Đắc Sơn 
	Phó chủ tịch UBND xã
	Thành viên

	10 
	Đại diện cha mẹ học sinh
	Hội trưởng Hội phụ huynh
	Thành viên

	11 
	Đại diện học sinh 
	Liên Đội trưởng
	Thành viên


29. Trường THCS Luân Giói.
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Chức danh

	1 
	Phạm Thị Thanh Mai 
	Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng
	Chủ tịch HĐ

	2 
	Lê Văn Dương 
	Chủ tịch Công đoàn
	Thư ký Hội đồng

	3 
	Nguyễn Thanh Hải 
	Phó Hiệu trưởng
	Thành viên

	4 
	Lò Văn Đức 
	Bí thư Đoàn thanh Niên
	Thành viên

	5 
	Nguyễn Thị Hoàng Mai 
	Tổ trưởng chuyên môn
	Thành viên

	6 
	Lò Văn Hưng 
	Tổ trưởng chuyên môn
	Thành viên

	7 
	Nguyễn Đắc Hùng 
	Tổ trưởng tổ Văn phòng
	Thành viên

	8 
	Nguyễn Văn Hà 
	Tổ phó chuyên môn
	Thành viên

	9 
	Lò Văn Dọn 
	Phó chủ tịch UBND xã
	Thành viên

	10 
	Đại diện cha mẹ học sinh
	Hội trưởng Hội phụ huynh
	Thành viên

	11 
	Đại diện học sinh 
	Liên Đội trưởng
	Thành viên


30. Trường PTDTBT-TH và THCS Na Son. 
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Chức danh

	1 
	Tường Hải Quân 
	Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng
	Chủ tịch HĐ

	2 
	Phạm Thị Thảo 
	Phó Bí thư Đoàn thanh Niên
	Thư ký Hội đồng

	3 
	Lê Thị Thuỷ 
	Phó Hiệu trưởng
	Thành viên

	4 
	Tô Thị Hiền 
	Phó Hiệu trưởng - Chủ tịch Công đoàn
	Thành viên

	5 
	Đoàn Thị Thanh Huyền 
	Tổ trưởng chuyên môn
	Thành viên

	6 
	Vũ Thị Huyền 
	Tổ trưởng chuyên môn
	Thành viên

	7 
	Nguyễn Thị Phương 
	Tổ trưởng chuyên môn
	Thành viên

	8 
	Trần Thị Hiếu 
	Tổ trưởng chuyên môn
	Thành viên

	9 
	Lê Đức Hiếu 
	Tổ trưởng chuyên môn
	Thành viên

	10 
	Hoàng Ngọc Yên 
	Tổ trưởng tổ Văn phòng
	Thành viên

	11 
	Tòng Văn Chung 
	Phó chủ tịch UBND xã
	Thành viên

	12 
	Đại diện cha mẹ học sinh
	Hội trưởng Hội phụ huynh
	Thành viên

	13 
	Đại diện học sinh 
	Liên Đội trưởng
	Thành viên


31. Trường PTDTBT-THCS Chiềng Sơ.
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Chức danh

	1 
	Nguyễn Danh Hỷ 
	Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng
	Chủ tịch HĐ

	2 
	Trần Thị Hương  
	Tổ trưởng chuyên môn
	Thư ký Hội đồng

	3 
	Trần Thị Tình 
	Phó Hiệu trưởng
	Thành viên

	4 
	Lò Văn Hồng 
	Phó Hiệu trưởng
	Thành viên

	5 
	Trần Văn Bộ 
	Chủ tịch Công đoàn
	Thành viên

	6 
	Nguyễn Công Hoan 
	Bí thư đoàn thanh Niên
	Thành viên

	7 
	Đậu Quang Triều 
	Tổng phụ trách Đội
	Thành viên

	8 
	Ngô Thị Chinh 
	Tổ trưởng chuyên môn
	Thành viên

	9 
	Hoàng Văn Tuấn 
	Tổ trưởng chuyên môn
	Thành viên

	10 
	Cút Văn Hiến 
	Tổ trưởng tổ Văn phòng
	Thành viên

	11 
	Lường Văn Thái 
	Phó chủ tịch UBND xã
	Thành viên

	12 
	Đại diện cha mẹ học sinh
	Hội trưởng Hội phụ huynh
	Thành viên

	13 
	Đại diện học sinh 
	Liên Đội trưởng
	Thành viên


32. Trường PTDTBT-THCS Tìa Dình.

	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Chức danh

	1 
	Khương Cao Quyền 
	Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng
	Chủ tịch HĐ

	2 
	Nguyễn Xuân Khang 
	Tổ trưởng
	Thư ký Hội đồng

	3 
	Đinh Thanh Sơn 
	Phó Hiệu trưởng
	Thành viên

	4 
	Lò Văn Tuân 
	Phó Hiệu trưởng
	Thành viên

	5 
	Đào Xuân Thơ 
	Chủ tịch Công đoàn
	Thành viên

	6 
	Lò Minh Tú 
	Bí thư Đoàn thanh Niên
	Thành viên

	7 
	Lò Thị Xuân 
	Tổ trưởng chuyên môn
	Thành viên

	8 
	Lò Thị Hương 
	Tổ trưởng tổ Văn Phòng
	Thành viên

	9 
	Cứ A Lếnh 
	Phó chủ tịch UBND xã
	Thành viên

	10 
	Đại diện cha mẹ học sinh
	Hội trưởng Hội phụ huynh
	Thành viên

	11 
	Đại diện học sinh 
	Liên Đội trưởng
	Thành viên


33. Trường PTDTBT-TH và THCS Tân Lập.
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Chức danh

	1 
	Bùi Quang An 
	Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng
	Chủ tịch HĐ

	2 
	Hà Thị Thu Thuỷ
	Tổ phó chuyên môn
	Thư ký Hội đồng

	3 
	Trần Thị Vân Anh 
	Phó Hiệu trưởng
	Thành viên

	4 
	Trần Danh Toàn 
	Phó Hiệu trưởng
	Thành viên

	5 
	Trần Trọng Vĩ 
	Tổ trưởng chuyên môn
	Thành viên

	6 
	Vũ Thị Mến 
	Tổ trưởng chuyên môn
	Thành viên

	7 
	Trần Thị Ngân 
	Tổ trưởng chuyên môn
	Thành viên

	8 
	Lường Văn Khọi 
	Tổ trưởng chuyên môn
	Thành viên

	9 
	Tòng Văn Thin 
	Tổ trưởng chuyên môn
	Thành viên

	10 
	Bùi Quang Thái 
	Tổ trưởng tổ Văn phòng
	Thành viên

	11 
	Phạm Công Nam 
	Chủ tịch Công đoàn
	Thành viên

	12 
	Lò Văn Kiên 
	Bí thư Đoàn thanh Niên
	Thành viên

	13 
	Giàng Thị Lầu 
	Phó chủ tịch UBND xã
	Thành viên

	14 
	Đại diện cha mẹ học sinh
	Hội trưởng Hội phụ huynh
	Thành viên

	15 
	Đại diện học sinh 
	Liên Đội trưởng
	Thành viên


34. Trường PTDTBT-TH và THCS Mường Luân. 
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Chức danh

	1 
	Hồ Công Nam 
	Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng
	Chủ tịch HĐ

	2 
	Đinh Thị Hiếu 
	Tổ trưởng chuyên môn
	Thư ký Hội đồng

	3 
	Quách Thị Minh Tuyết 
	Phó Hiệu trưởng
	Thành viên

	4 
	Trần Xuân Trung 
	Phó Hiệu trưởng
	Thành viên

	5 
	Trần Thị Huệ 
	Phó Hiệu trưởng
	Thành viên

	6 
	Cà Văn Hồng 
	Chủ tịch Công đoàn
	Thành viên

	7 
	Tòng Thị Kim 
	Tổ trưởng chuyên môn
	Thành viên

	8 
	Hoàng Thị Yến 
	Tổ trưởng chuyên môn
	Thành viên

	9 
	Lường Thị Thai 
	Tổ trưởng tổ Văn phòng
	Thành viên

	10 
	Lò Thị Mai 
	Tổng Phụ trách Đội
	Thành viên

	11 
	Đặng Quang Sáng 
	Bí thư Đoàn thanh Niên
	Thành viên

	12 
	Lường Thị Hà 
	Kế toán
	Thành viên

	13 
	Lò Văn Khánh 
	Phó Chủ tịch UBND xã
	Thành viên

	14 
	Đại diện cha mẹ học sinh
	Hội trưởng Hội phụ huynh
	Thành viên

	15 
	Đại diện học sinh 
	Liên Đội trưởng
	Thành viên


Danh sách trên gồm 34 Hội đồng trường./.
